
 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 

của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, được sửa đổi, bổ 

sung năm 2023, 2024; 

Căn cứ Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đấu giá tài sản số 

01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15; 

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-BVT ngày 30/5/2025 của Bệnh viện đa khoa 

Ninh Thuận về việc phê duyệt thanh lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ có 

nguyên giá dưới 200 triệu đồng/đơn vị tài sản theo hình thức bán;  

Căn cứ Công văn số 2992/SYT-KHTC ngày 26/6/2025 của Sở Y tế về việc 

thống nhất thanh lý tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 200 triệu đồng 

đến dưới 2 tỷ đồng;  

Căn cứ Công văn số 3441/STC-GCSĐT ngày 24/6/2025 của Sở Tài chính 

về việc thống nhất thanh lý máy chụp cắt lớp điện toán xoắn ốc 2 lát cắt của 

Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận;  

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 361/2025/184 ngày 22/7/2025 của 

Công ty Cổ phần Thẩm định Giá Trị Việt; 

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-BVNT ngày 31/07/2025 của  Gíám đốc Bệnh 

viện Đa khoa Ninh Thuận về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức thanh lý tài 

sản công theo hình thức đấu giá. 

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức 

đấu giá tài sản thanh lý như sau:  

I. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: 

Tên đơn vị: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. 

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa. 

II. THÔNG TIN TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ: 

1. Tên tài sản đấu giá: Tài sản bán đấu giá là các tài sản công đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt thanh lý với mức giá khởi điểm như sau:  

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-BVNT Khánh Hòa, ngày         tháng 8 năm 2025 



 

1.1. Danh mục tài sản công đề nghị thanh lý có nguyên giá từ 200 triệu đến 

dưới 2 tỷ: Giá khởi điểm đề nghị: 12.270.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai triệu, 

hai trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn).  

1.2. Danh mục tài sản công đề nghị thanh lý có nguyên giá từ 2 tỷ trở lên: 

Giá khởi điểm đề nghị: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn). 

1.3. Danh mục tài sản công đề nghị thanh lý có nguyên giá dưới 200 triệu: 

Giá khởi điểm đề nghị: 14.710.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn triệu, bảy trăm 

mười ngàn đồng chẵn). 

(Đính kèm Danh mục tài sản thanh lý) 

2. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 46.980.000 đồng (Bằng chữ: 

Bốn mươi sáu triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng chẵn). Giá khởi điểm trên 

chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các loại phí, lệ phí khác (nếu có). 

III. TIÊU CHÍ LỰC CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: 

Các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy 

định tại khoản 4 Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 được sửa 

đổi, bổ sung theo khoản 36, các điểm a, b, e, i khoản 45, điểm h khoản 46 Điều 

1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27/6/2024; 

Điều 33 và Phụ lục I Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ Tư 

pháp, cụ thể: 

- Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư 

pháp công bố. 

- Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc 

đấu giá đối với loại tài sản đấu giá. 

- Nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. 

- Nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề 

đấu giá tài sản. 

- Nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu 

giá quyết định. 

(Đính kèm Phụ lục I - Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức hành 

nghề đấu giá tài sản). 

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TỔ 

CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:  

Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày phát hành thông báo đến 17 giờ 00 phút ngày 

06/08/2025. 

Địa điểm và phương thức nhận hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp bản gốc hồ sơ 

trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận - Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, 

phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa. 



 

Thông tin liên hệ: Phòng Tài chính kế toán – Bệnh viện đa khoa Ninh 

Thuận – Số điện thoại: 0902010492 

Hồ sơ đăng ký tham gia phải bao gồm đầy đủ thông tin, tài liệu chứng minh 

các tiêu chí theo Phụ lục I Thông tư 19/2024/TT-BTP.  

Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn. Không nhận 

hồ sơ gửi qua đường bưu điện. 

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận trân trọng thông báo để các Tổ chức đấu 

giá tài sản biết và đăng ký./. 

  

Nơi nhận: 
- Cổng TT điện tử quốc gia về đấu giá tài sản; 

- Trang thông tin điện tử Bệnh viện ĐK Ninh Thuận; 

- Lưu: VT, TCKT (2) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Huy Thạch 



 

PHỤ LỤC I 

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM 

TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

(Kèm theo Thông báo số              /TB-BVNT  ngày        tháng  8  năm 2025 

của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận) 

 

TT NỘI DUNG 
MỨC TỐI 

ĐA 

I Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố  

1. Có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố Đủ điều kiện 

2. Không có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố 
Không đủ 

điều kiện 

II 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản 

đấu giá 
19,0 

1. Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá 10,0 

1.1 
Có địa chỉ trụ sở ổn định, rõ ràng (số điện thoại, địa chỉ thư điện tử...), trụ sở có đủ diện 

tích làm việc 
5,0 

1.2 Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, thuận tiện 5,0 

2. Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 5,0 

2.1 

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại trụ sở tổ chức hành nghề đấu giá 

tài sản khi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (có thể được trích xuất, lưu theo hồ sơ 

đấu giá) 

2,0 

2.2 
Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi tổ chức phiên đấu giá (được 

trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) 
3,0 

3. 

Có trang thông tin điện tử của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đang hoạt động ổn 

định, được cập nhật thường xuyên 

Đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì dùng Trang thông tin điện tử độc lập hoặc 

Trang thông tin thuộc Cổng Thông tin điện tử của Sở Tư pháp 

2,0 

4. 
Có Trang thông tin đấu giá trực tuyến được phê duyệt hoặc trong năm trước liền kề đã 

thực hiện ít nhất 01 cuộc đấu giá bằng hình thức trực tuyến 
1,0 

5. Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá 1,0 

Ill 
Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương 

án) 
16,0 

1. 
Phương án đấu giá đề xuất được hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính 

khả thi và hiệu quả cao 
4,0 

1.1 Hình thức đấu giá khả thi, hiệu quả 2,0 

1.2 Bước giá, số vòng đấu giá khả thi, hiệu quả 2,0 

2. 
Phương án đấu giá đề xuất việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, khả 

thi, thuận tiện (địa điểm, phương thức bán, tiếp nhận hồ sơ) 
4,0 

3. 
Phương án đấu giá đề xuất được đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với 

tài sản đấu giá 
4,0 

3.1 Đối tượng theo đúng quy định của pháp luật 2,0 

3.2 Điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với quy định pháp luật áp dụng đối với tài sản đấu giá 2,0 

4. 
Phương án đấu giá đề xuất giải pháp giám sát việc tổ chức đấu giá hiệu quả; chống 

thông đồng, dìm giá, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự của phiên đấu giá 
4,0 

IV Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản 57,0 

1. 

Tổng số cuộc đấu giá đã tổ chức trong năm trước liền kề (bao gồm cả cuộc đấu giá 

thành và cuộc đấu giá không thành) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

15,0 

1.1 Dưới 20 cuộc đấu giá 12,0 

1.2 Từ 20 cuộc đấu giá đến dưới 40 cuộc đấu giá 13,0 

1.3 Từ 40 cuộc đấu giá đến dưới 70 cuộc đấu giá 14,0 

1.4 Từ 70 cuộc đấu giá trở lên 15,0 

2. 
Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 
7,0 

2.1 Dưới 10 cuộc đấu giá thành (bao gồm cả trường hợp không có cuộc đấu giá thành nào) 4,0 

2.2 Từ 10 cuộc đấu giá thành đến dưới 30 cuộc đấu giá thành 5,0 

2.3 Từ 30 cuộc đấu giá thành đến dưới 50 cuộc đấu giá thành 6,0 

2.4 Từ 50 cuộc đấu giá thành trở lên 7,0 



 

3. 

Tổng số cuộc đấu giá thành có chênh lệch giữa giá trúng so với giá khởi điểm trong 

năm trước liền kề (Người có tài sản không yêu cầu nộp hoặc cung cấp bản chính hoặc bản 

sao hợp đồng, quy chế cuộc đấu giá và các tài liệu có liên quan) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

7,0 

3.1 Dưới 10 cuộc (bao gồm cả trường hợp không có chênh lệch) 4,0 

3.2 Từ 10 cuộc đến dưới 30 cuộc 5,0 

3.3 Từ 30 cuộc đến dưới 50 cuộc 6,0 

3.4 Từ 50 cuộc trở lên 7,0 

4. 

Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên 

(Người có tài sản đấu giá không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) 

Người có tài sản chấm điểm theo cách thức dưới đây. Trường hợp kết quả điểm là số thập 

phân thì được làm tròn đến hàng phần trăm. Trường hợp số điểm của tổ chức hành nghề 

đấu giá tài sản dưới 1 điểm (bao gồm cả trường hợp 0 điểm) thì được tính là 1 điểm. 

3,0 

4.1 
Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (A) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền 

kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên nhiều nhất (Y cuộc) thì được tối đa 3 điểm 
3,0 

4.2 

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (B) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền 

kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên thấp hơn liền kề (U cuộc) thì số điểm được tính theo 

công thức: 

Số điểm của B = (U x 3)/Y 

 

4.3 

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (C) có tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền 

kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên thấp hơn liền kề tiếp theo (V cuộc) thì số điểm được 

tính tương tự theo công thức nêu trên: Số điểm của C = (V x 3)/Y 

 

5. 

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có Quyết định 

thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật đấu giá tài 

sản có hiệu lực) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

7,0 

5.1 Có thời gian hoạt động dưới 05 năm 4,0 

5.2 Có thời gian hoạt động từ 05 năm đến dưới 10 năm 5,0 

5.3 Có thời gian hoạt động từ 10 năm đến dưới 15 năm 6,0 

5.4 Có thời gian hoạt động từ 15 năm trở lên 7,0 

6. 
Số lượng đấu giá viên của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 
4,0 

6.1 01 đấu giá viên 2,0 

6.2 Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên 3,0 

6.3 Từ 05 đấu giá viên trở lên 4,0 

7. 

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài 

sản, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của Công ty đấu giá hợp danh, Giám đốc doanh 

nghiệp tư nhân (Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 

05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký 

danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 

04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật đấu 

giá tài sản hoặc thông tin về danh sách đấu giá viên trong Giấy đăng ký hoạt động của 

doanh nghiệp đấu giá tài sản theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá 

tài sản) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

4,0 

7.1 Dưới 05 năm 2,0 

7.2 Từ 05 năm đến dưới 10 năm 3,0 

7.3 Từ 10 năm trở lên 4,0 

8. 
Kinh nghiệm của đấu giá viên hành nghề 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 
5,0 

8.1 Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên 3,0 

8.2 Có từ 01 đến 03 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên 4,0 

8.3 Có từ 4 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên 5,0 

9. 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc khoản tiền nộp vào ngân sách Nhà nước đối với 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng (Số 

thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong báo cáo tài chính và số thuế thực nộp được cơ quan thuế xác nhận bằng 

chứng từ điện tử; đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì có văn bản về việc thực 

hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

5,0 

9.1 Dưới 50 triệu đồng 3,0 



 

9.2 Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 4,0 

9.3 Từ 100 triệu đồng trở lên 5,0 

V 

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định 

(Người có tài sản có thể chọn hoặc không chọn tiêu chí tại mục này để đánh giá chấm 

điểm. Trường hợp chọn tiêu chí tại mục này thì người có tài sản chọn một hoặc nhiều tiêu 

chí sau đây nhưng số điểm không được vượt quá mức tối đa của từng tiêu chí và tổng số 

điểm không được vượt quá mức tối đa của mục này) 

8,0 

1.  Đã tổ chức đấu giá thành tài sản cùng loại với tài sản đưa ra đấu giá là tài sản Thanh lý 2.0 

1.1 Dưới 10 cuộc đấu giá bao gồm không có cuộc đấu giá 0.5 

1.2 Từ 10 cuộc đấu giá đến dưới 20 cuộc đấu giá 1.0 

1.3 Từ 20 cuộc đấu giá đến dưới 30 cuộc đấu giá 2.0 

2. 
Đã tổ chức đấu giá thành tài sản công là tài sản thanh lý trong năm 2024 (hoặc Quy 

1.11/2025) đạt tỷ lệ chênh lệch giữa giá trúng đấu giá và giá khởi điểm từ 200% trở lên 
4,0 

3. 
Trụ sở chính hoặc Chi nhánh của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong phạm vi tỉnh 

Ninh Thuận (cũ) 
2,0 

Tổng số điểm 100 

Ghi chú: 

1. Tiêu chí đánh giá chấm điểm tại Phụ lục này không bao gồm tài sản đấu giá là biển số xe theo quy định của 

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện đấu giá. 

2. Cuộc đấu giá thành quy định tại mục 1, mục 2, mục 3 và mục 4 phần IV Phụ lục này là cuộc đấu giá có ít nhất 

một tài sản đấu giá thành. Cuộc đấu giá không thành quy định tại mục 1 Phần IV Phụ lục này là cuộc đấu giá 

không có tài sản nào đấu giá thành và thuộc trường hợp quy định tại Điều 52 Luật đấu giá tài sản được sửa đổi 

bổ sung theo khoản 33 và điểm q khoản 45 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài 

sản. 

3. Năm trước liền kề tại mục 4 phần II, mục 1, mục 2, mục 3, mục 4 và mục 9 phần IV Phụ lục này được tính từ 

ngày 01/01 đến hết ngày 31/12. 

4. Trường hợp tổ chức hành nghề đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia lựa chọn từ ngày 01/01 đến ngày 31/3 hàng 

năm thì số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc khoản tiền nộp vào ngân sách Nhà nước được tính theo kỳ tính thuế 

của năm trước của năm liền kề. Trường hợp tổ chức hành nghề đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia lựa chọn từ 

ngày 01/4 hàng năm trở đi thì số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc khoản tiền nộp vào ngân sách Nhà nước được 

tính theo kỳ tính thuế của năm trước liền kề. 

5. Hồ sơ tham gia lựa chọn do tổ chức hành nghề đấu giá tài sản xây dựng, có dấu xác nhận của tổ chức hành 

nghề đấu giá tài sản bao gồm thông tin đầy đủ về các nhóm tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại Phụ lục này. 

Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật, đấu giá viên của tổ chức bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp 

luật về tội vi phạm quy định về hoạt động đấu giá tài sản; tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên bị xử lý 

vi phạm hành chính; tổ chức hành nghề đấu giá tài sản bị cơ quan có thẩm quyền xác định không thực hiện thông 

báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng đấu giá tài sản quốc gia trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp 

hồ sơ thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm cung cấp các thông tin này. 

 



STT Danh mục tài sản Chủng loại
Đơn 

vị tính

Số

lượng
Lý do thanh lý

Tình trạng hiện tại 

của tài sản

Đề xuất 

hình thức 

thanh lý

Giá khởi 

điểm
Thành tiền

12.270.000      

1
 Máy X quang di 

động 
Basic 4006 Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             100.000 

2
 Bộ máy khoan sọ 

não của Aesculap 
GA- 830 Bộ 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        200.000             200.000 

3

 Monitor theo dõi 

bệnh nhân Omni II 

Mỹ 

OmnI-II Máy 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

4
 Máy x quang 1 

sóng Hyundai 
HD-300-AD Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        300.000             300.000 

5

 Máy thở 

NEWPORT,BREEZ

E E-150 

E150E Máy 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        400.000             400.000 

6

 Máy thở 

NEWPORT,BREEZ

E E-150 

E150E Máy 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        400.000             400.000 

7
 Máy thận nhân tạo 

Surdial 55 
Surdial 55 Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        400.000             400.000 

8
 Máy khoan đa năng 

hiệu Bojin 
BJ2100 Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          20.000               20.000 

9  Máy NCAP Siare Falco51 Máy 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        250.000             250.000 

10

 Máy siêu âm trắng 

đen xách tay 2 đầu 

dò 

Logiq

 book xp 
Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        250.000             250.000 

11  Máy gây mê đa năng Narkomed GS Máy 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        600.000             600.000 

12
 Máy giúp thở sơ 

sinh Maquet 

Seruoi - Infant 

24716
Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        200.000             200.000 

13
 Máy gây mê kèm 

thở; Model Neptune 
Neptune Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        700.000             700.000 

(Kèm theo Thông báo số                /TB-BVNT ngày        /8/2025 của Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận)

SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ

PL1: DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG ĐỀ NGHỊ THANH LÝ CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 200 TRIỆU ĐẾN DƯỚI 2 TỶ

 TỔNG CỘNG 



14
 Máy siêu âm trắng 

đen Aloka 
Prosound 4 Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        250.000             250.000 

15
 Máy chạy thận 

nhân tạo Surdial 55 
Surdial 55 Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        400.000             400.000 

16
 Máy chạy thận 

nhân tạo Surdial 55 
Surdial 55 Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        400.000             400.000 

17

 Máy chạy thận 

nhân tạo, Model: 

Surdial 55 

Surdial 55 Máy 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        400.000             400.000 

18
 Máy giúp thở TBird 

Vela 
1653205 Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        200.000             200.000 

19
 Máy giúp thở TBird 

Vela 
1653205 Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        200.000             200.000 

20
 Máy chạy thận 

nhân tạo Surdial 55 
Surdial 55 Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        400.000             400.000 

21
 Máy thở thâm nhập, 

không thâm nhập 
V1000 Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        150.000             150.000 

22
 Máy thở thâm nhập, 

không thâm nhập 
V1000 Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        150.000             150.000 

23
 Máy giúp thở đa 

năng Model E-360S 
e- 360S Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        150.000             150.000 

24
 Máy gây mê kèm 

thở DOLF-500 
Dolf-500 Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        800.000             800.000 

25
 Máy gây mê kèm 

thở DOLF-500 
Dolf-500 Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        800.000             800.000 

26
 Máy gây mê kèm 

thở DOLF-500 
Dolf-500 Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        800.000             800.000 

27

 Máy ly tâm lạnh 

dùng để ly tâm túi 

máu 

Rotixa 50RS Máy 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        700.000             700.000 

28
 Máy thở + máy nén 

khí Newport 
E-360S Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        150.000             150.000 

29

 Máy giúp thở trẻ 

em sơ sinh E-360S 

Mỹ 

e- 360S Máy 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             100.000 

30
 Máy đo độ đông 

máu 
Diamed CD -X Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             100.000 



31
 Máy X-Quang răng 

(Pronama) 
X550 Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        300.000             300.000 

32
 Máy gây mê kèm 

máy thở Penlon 
Prima SP2/AVS Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        850.000             850.000 

33
 Máy siêu âm màu 

Doppler 3 chiều 
SSD-4000 Máy 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        600.000             600.000 

34

 Máy lọc máu liên 

tục PrismaFlex- 

Gambro 

Prismaflex Máy 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        500.000             500.000 

20.000.000      

1

 Máy chụp cắt lớp 

điện toán xoắn ốc 2 

lát cắt 

Somatom  Spirit Máy 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu   20.000.000        20.000.000 

       14.710.000 

I Phòng VTTTBYT          6.420.000 

1

 Máy xét nghiệm 

miễn dịch - Teco 

Diagnosics 

2014 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             100.000 

2
 Lồng ấp trẻ sơ sinh 

INC-285 
2013 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        300.000             300.000 

3
 Lồng ấp trẻ sơ sinh 

INC-285 
2013 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        300.000             300.000 

4
 Máy Monitor TD 

tim thai Medgyn 
2015 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

5

 Monitor theo dõi 

BN 5 thông số  

OMNI-II 

2011 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

6

 Monitor theo dõi 

BN 5 thông số  

OMNI-II 

2011 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

7
 Máy huyết áp liên 

tục 24h BR-102 plus 
2018 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          10.000               10.000 

8

 Monitor sản khoa 

Model FETAL 

GARD Lite 

2011 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

9

 Máy khử khuẩn môi 

trường công nghệ 

phun sương khô 

Aerosept 100VF 

2017 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

10
 Máy cắt đót 

Olympic 
1998 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        150.000             150.000 

PL2: DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG ĐỀ NGHỊ THANH LÝ CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 2 TỶ TRỞ LÊN

PL3: DANH MỤC TÀI SẢN CÔNG ĐỀ NGHỊ THANH LÝ CÓ  NGUYÊN GIÁ DƯỚI 200 TRIỆU

 TỔNG CỘNG 

 TỔNG CỘNG 



11
 Monitor TD bệnh 

nhân sản khoa 
2014 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          10.000               10.000 

12
 Monitor TD bệnh 

nhân sản khoa 
2014 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          10.000               10.000 

13
 Monitor TD bệnh 

nhân sản khoa 
2014 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          10.000               10.000 

14  Máy nha khoa điện 1994 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

15
 Hệ thống sưởi ấm 

sơ sinh 
2008 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        150.000             150.000 

16
 Monitor sản khoa  

Fetal Gard lite 
2014 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

17
 Máy phun dịch khử 

trùng tự động 
2011 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

18
 Máy phun dung 

dịch khử khuẩn 
2013 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

19
 Máy cắt đốt 

Valleylab N4C Mỹ 
1995 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        120.000             120.000 

20
 Máy lắc có cân để 

lấy máu 
2013 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          80.000               80.000 

21
 Dao mổ điện cao 

tầng Elpis-4 
2017 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             100.000 

22
 Dao mổ điện cao 

tầng Elpis-4 
2017 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             100.000 

23
 Dao mổ điện cao 

tầng Elpis-4 
2017 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             100.000 

24  Máy thở CPAP 2013 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

25  Lồng ấp dưỡng nhi 2014 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        150.000             150.000 

26
 Máy monitor TD 

tim thai Bionet 
2015 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

27

 Hệ thống CPAP DV 

51D-HH-Devilbiss 

Mỹ 

2012 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          20.000               20.000 



28
 Bơm tiêm điện DS-

3000 
2017 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

29
 Bơm tiêm điện DS-

3000 
2017 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

30
 Bơm tiêm điện DS-

3000 
2017 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

31
 Bơm tiêm điện DS-

3000 
2017 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

32
 Bơm tiêm điện DS-

3000 
2017 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

33
 Bơm tiêm điện DS-

3000 
2017 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

34
 Bơm tiêm điện DS-

3000 
2017 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

35
 Bơm tiêm điện DS-

3000 
2017 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

36
 Bơm tiêm điện DS-

3000 
2017 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

37
 Máy rửa dạ dày tự 

động Model 7D TQ 
2012 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          80.000               80.000 

38
 Máy đo độ bão hòa 

oxy Shiller Plus 
2013 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          20.000               20.000 

39  Máy bơm tiêm điện 2016 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

40  Máy bơm tiêm điện 2016 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

41  Máy bơm tiêm điện 2016 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

42  Máy bơm tiêm điện 2016 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

43  Máy bơm tiêm điện 2016 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

44  Máy bơm tiêm điện 2016 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 



45  Máy bơm tiêm điện 2016 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

46  Bơm tim điện 2015 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

47  Máy tạo oxy di động 2013 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          10.000               10.000 

48  Máy tạo oxy di động 2013 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          10.000               10.000 

49  Máy tạo oxy di động 2013 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          10.000               10.000 

50  Máy tạo oxy di động 2013 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          10.000               10.000 

51  Máy tạo oxy di động 2013 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          10.000               10.000 

52  Máy tạo oxy di động 2013 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          10.000               10.000 

53  Máy bơm tiêm điện 2013 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

54
 Máy bơm tiêm điện 

Braun 
2013 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

55  Máy truyền dịch 2015 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          30.000               30.000 

56  Máy truyền dịch 2015 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          30.000               30.000 

57
 Bơm truyền dịch tự 

động 
2013 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          30.000               30.000 

58
 Bơm truyền dịch tự 

động 
2013 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          30.000               30.000 

59
 Bơm truyền dịch tự 

động 
2013 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          30.000               30.000 

60
 Máy in nhiệt siêu 

âm Sony 
2009 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu            5.000                 5.000 

61  Doppler tim thai 2014 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 



62  Máy hấp tiệt trùng 1993 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             100.000 

63  Máy ghi điện tim 2005 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

64
 Nồi hấp Unicef 

DAK Mỹ 
1975 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        300.000             300.000 

65
 Kính hiểm vi 2 thị 

kính 
2005 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             100.000 

66
 Máy Doppler tim 

thai 
2013 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

67  Bơm tiêm điện 2006 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

68
 Kính hiểm vi 2 thị 

kính Olympic 
1999 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             100.000 

69  Máy hút thai 2005 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

70
 Máy quay Hct -

KHT-430B 012618
2019 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

71  Bàn mổ 2019 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

72
 Tủ sấy Đức DX 31 

MEMMERT 
1993 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        250.000             250.000 

73
 Nồi cưng cách thủy 

Blue M 
1999 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        250.000             250.000 

74  Đèn điều trị vàng da 2014 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          10.000               10.000 

75
 Máy quay ly tâm -

PCL-02 015002 
2019 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

76  Tủ lạnh 2012 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             100.000 

77  Tủ lạnh 2016 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             100.000 

78  Tủ lạnh 2016 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             100.000 



79  Máy lắc máu  cái 2
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          10.000               20.000 

80  Máy Đo độ ẩm   2005 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu            5.000                 5.000 

81
 Nồi hấp tiệt trùng  

BK75 
cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        800.000             800.000 

82  Tủ lạnh 2008 cái 2
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             200.000 

83  Máy Hút đàm 2007 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

84
 Đèn chiếu vàng da 

1 mặt  
2014 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          10.000               10.000 

II Phòng CNTT          4.210.000 

1
 Máy in Ricoh 

Priport DD540 
2019 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        250.000             250.000 

2  Máy in lụa 2016 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        200.000             200.000 

3
 Máy chủ Intel 

XEON 
2018 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        150.000             150.000 

4
 Server System IBM 

X3500 Demsey 
2007 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

5
 Máy in màu Ricoh 

priport DD4450 
2015 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        150.000             150.000 

6  Máy photocopy 2014 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        200.000             200.000 

7
 Máy photocopy 

Sharp 
2017 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        200.000             200.000 

8

 Máy photocopy 

Canon Imange 

Runner 2420L 

2018 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        200.000             200.000 

9
 Máy in Laser màu 

Ricoh SP C360DNw 
2020 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        150.000             150.000 

10
 Máy in laser màu 

Ricoh SP C360DNw 
2019 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        150.000             150.000 

11
 Máy in màu Ricoh 

SP C435DN 
2019 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        150.000             150.000 



12
 Máy photo Toshiba-

Studio 455 
2014 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             100.000 

13  Laptop lai HP 2019 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

14  Laptop lai HP 2019 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

15  Laptop lai HP 2019 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

16
 Máy vi tính 

Samsung S19A10N 
2019 cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

17

 Máy bộ vi tính để 

bàn - VTB 

VP5940U-M20 

2020 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

18 Tivi Sony 25’’ 2007 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

19
Màn hình LCD 17’’- 

LG Flatron 1742S 
cái 1

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

20
Màn hình LCD 17" - 

Dell
2016 cái 10

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000             500.000 

21
Màn hình LCD 17’’- 

HP Compaq LE1711
cái 2

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000             100.000 

22 Máy in HP P2015d 2009 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          10.000               10.000 

23
Máy in Brother 

2361Dn
2016 cái 4

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             400.000 

24
Máy in Brother 

2321Dn
2016 cái 4

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             400.000 

25
Máy in kim Epson 

LQ-310
cái 5

 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu        100.000             500.000 

III Phòng HCQT          4.080.000 

1 Máy Lạnh Nagakawa 2.0 HP2010 cái 1
 Hư hỏng, hết hạn 

sử dụng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

không hoạt động 

được, lưu ở kho 

 Bán phế liệu          50.000               50.000 

2  Bàn cafe nhựa 2019 cái 12  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu          10.000             120.000 

3  Bàn vi tính 2016 cái 1  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu            5.000                 5.000 

4
 Băng ghế gỗ dài có 

tựa 
2008 cái 1  Hư hỏng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu            5.000                 5.000 

5
 Bảng mica 

(0,6x0,8)m 
2016 cái 1  Hư hỏng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu            5.000                 5.000 



6  Bình phong 2006 cái 2  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu          10.000               20.000 

7  Đồng hồ treo tường 2017 cái 3  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu          50.000             150.000 

8  Ghế nhựa có tựa 2016 cái 12  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu          10.000             120.000 

9  Ghế xoay vi tính 2016 cái 8  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu          50.000             400.000 

10  Ghế gỗ có tựa 2010 cái 4  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu            5.000               20.000 

11  Li văng gỗ 2015 cái 1  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu            5.000                 5.000 

12  Quạt treo tường 2013 cái 4  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu          10.000               40.000 

13  Quạt trần 2001 cái 20  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu          10.000             200.000 

14  Tivi Asanzo 25in 2019 cái 52  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu          10.000             520.000 

15  Két sắt 2000 cái 1  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu        200.000             200.000 

16
 Hộp Inox 3 ngăn 

treo tường 
2017 cái 25  Hư hỏng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu          50.000          1.250.000 

17  Máy nước nóng lạnh 2016 cái 1  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu        150.000             150.000 

18  Tủ gỗ 2 cánh trung 2016 cái 2  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu          50.000             100.000 

19  Tủ hồ sơ sắt 4 ngăn 2008 cái 1  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu        100.000             100.000 

20
 Tủ hồ sơ ocar 2 

cánh kính 
2010 cái 1  Hư hỏng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu        100.000             100.000 

21  Tủ sắt 10 ngăn 2013 cái 1  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu        150.000             150.000 

22
 Băng ghế nhựa (4 

cái) 
2016 cái 5  Hư hỏng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu          30.000             150.000 

23
 Băng ghế nhựa (5 

cái) 
2016 cái 2  Hư hỏng 

 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu          10.000               20.000 

24  Tủ Inox đầu giường 2000 cái 4  Hư hỏng 
 Hư hỏng hoàn toàn, 

lưu ở kho 
 Bán phế liệu          50.000             200.000 

       46.980.000  TỔNG CỘNG 
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